
 

1 

 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

  TỈNH THANH HÓA                                           

                                                                             

Bản án số: 43/2022/HS-ST 

Ngày: 23 - 5 - 2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG -TỈNH THANH HÓA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà  Đào Thị Thu Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân:               Bà Nguyễn Thị Huyền 

                                                          Bà Lê Thị Phương - nghề nghiệp: Giáo viên 

- Thư ký phiên tòa:                        Bà Trần Thị Hương  - Là Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Quảng Xương. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương tham gia phiên tòa:  

Ông Trần Mạnh Cường - Kiểm sát viên.      

        Ngày 23 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa xét xử kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

20/2022/HSST ngày 03/3/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35      

/2022/HSST - QĐ ngày 12/4/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 38A ngày 

27/4/2022 đối với bị cáo:  

       Bùi Khắc L   -   sinh năm 1991  

Nơi cư trú: phường D, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Bùi Khắc T và bà Lê Thị C; vợ, con: Chưa có; tiền sự: không.  

Tiền án: 04 tiền án  

- Tại bản án số 223/2009/HSST ngày 24/9/2009 của TAND Quận L Biên, 

TP. Hà Nội xử phạt Bùi Khắc L 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 27 tháng 06 ngày và 200.000đ án phí HSST về tội Trộm cắp tài sản. 

(Chấp hành xong án phí HSST ngày 10/12/2009) 

- Tại bản án số 94/2011/HSST ngày 02/11/2011 của TAND huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là TAND thị xã Nghi Sơn) xử Bùi Khắc L 15 tháng tù 

và 200.000đ án phí HSST về tội Chống người thi hành công vụ. Tổng hợp với 

15 tháng tù của tội Trộm cắp tài sản theo bản án số 223/2009/HSST ngày 

24/9/2009 của TAND Quận L Biên, TP. Hà Nội. Buộc L phải chấp hành 30 
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tháng tù. (Chấp hành xong hình phạt chính ngày 21/9/2013 và Chấp hành xong 

án phí HSST ngày 27/02/2012). 

- Tại bản án số 125/2014/HSST ngày 29/10/2014 của TAND huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là TAND thị xã Nghi Sơn) xử Bùi Khắc L 36 tháng tù 

và 200.000đ án phí HSST về tội Trộm cắp tài sản. 

- Tại bản án số 53/2014/HSST ngày 11/12/2014 của TAND huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa xử Bùi Khắc L 50 tháng tù; 200.000đ án phí HSST; 

619.000đ  án phí DSST và bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 12.385.000đ về 

tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp với 36 tháng tù của bản án số 125/2014/HSST 

ngày 29/10/2014 của TAND huyện Tĩnh Gia. Buộc L phải chấp hành 86 tháng 

tù. (Chấp hành xong hình phạt chính ngày 20/4/2020; chấp hành xong án phí 

HSST ngày 07/4/2015; chấp hành xong án phí DSST ngày 18/5/2021, còn số 

tiền bồi thường cho các bị hại tính đến ngày xác minh bị hại chưa có đơn yêu 

cầu thi hành án). 

Nhân thân: Ngày 26/11/2021 bị Cơ quan CSĐT Công an TX. Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm 

giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Có mặt tại phiên tòa. 

         * Người bị hại:  

Cháu Lê Thị Thảo Q       - sinh ngày 21/7/2007 (vắng mặt). 

       - Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

Ông Lê Đình T        - sinh năm 1976 (Bố đẻ)  (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: phường C, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

        - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Lê Thị Q: 

Bà Mai Thùy L    - Trợ giúp viên pháp lý của chi nhánh trợ giúp 

Pháp lý số 3, thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (có 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Thông qua mạng xã hội Facebook, ngày 20/11/2021 Bùi Khắc L kết bạn 

làm quen với cháu Lê Thị Thảo Q - sinh ngày 21/7/2007 ở phường C, thị xã 

Nghi Sơn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/11/2021 L nhắn tin hẹn cháu Q 

ra cổng trường THCS thuộc phường C, thị xã Nghi Sơn để L đón đi chơi; Qđồng 

ý. Sau đó L thuê xe taxi đến nơi hẹn đón Q và cả hai đi đến nhà nghỉ “Thanh 

Bình” ở thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa. Khi vào nhà nghỉ, L và Q được chị Nguyễn Thị T - sinh năm 1986 ở xã T, 

huyện Quảng Xương (là lễ tân của nhà nghỉ Thanh Bình) sắp xếp cả hai nghỉ ở 
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phòng 301, tầng 03. Sau khi nhận phòng cả hai lên giường nằm rồi L ôm, hôn, 

sờ ngực Q và cả hai chủ động tự cởi quần áo; L nằm lên người Q, dùng tay cầm 

dương vật ấn vào trong âm đạo của Q để thực hiện hành vi giao cấu, L giao cấu 

với Q được khoảng 15 phút thì xuất tinh vào bên trong âm đạo của Q, quan hệ 

xong cả hai ôm nhau nằm ngủ. Đến khoảng 07 giờ ngày 25/11/202 sau khi ngủ 

dậy L bảo Q ở lại nhà nghỉ còn L đón taxi lên thành phố Thanh Hóa chơi. Đến 

khoảng 21giờ 30 phút cùng ngày L quay lại nhà nghỉ rồi lên phòng 301 để nằm 

ngủ với cháu Q thì bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

đến triệu tập để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của L xảy ra trên địa 

bàn thị xã Nghi Sơn. Tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, ngoài khai 

báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, Bùi Khắc L còn khai nhận 

về hành vi giao cấu với cháu Lê Thị Thảo Q.   

Kết quả điều tra xác định tính đến ngày 24/11/2021 cháu Q được 14 tuổi 7 

tháng 03 ngày. Xét thấy có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự. Ngày 

26/11/2021 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã trưng cầu Trung tâm 

pháp y tỉnh Thanh Hóa giám định pháp y tình dục đối với cháu Lê Thị Thảo Q 

và giám định ADN tìm nhiễm sắc thể Y, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ 

quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số TD 97/2021/TTPY ngày 

03/12/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa đối với cháu Lê Thị Thảo Q, 

kết luận: Vùng đầu, mặt, cổ, tứ chi không thấy tổn thương; Âm hộ không thấy 

tổn thương; Vú hai bên không thấy tổn thương; Mông hai bên không thấy tổn 

thương; Lông mu đen dày. Màng trinh rách vị trí 3 giờ, 8 giờ; Xung quanh còn 

nề, xung huyết, xác định khoảng thời gian tổn thương rách màng trinh là 48 giờ 

tính đến thời điểm giám định pháp y về tình dục; Hậu môn không thấy tổn 

thương; Không tìm thấy tinh trùng và xác tinh trùng trên các mẫu đã làm; Không 

tìm thấy song cầu khuẩn trong các mẫu đã làm; Lê Thị Thảo Q không có thai; 

Đã tiến hành thu mẫu dịch từ bộ phận sinh dục của Lê Thị Thảo Q để tìm dấu 

vết sinh học phục vụ quy trình giám định ADN tìm nhiễm sắc thể Y.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về ADN số: ADN 156/2021/TTPY 

ngày 08/12/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận: Dấu vết thu 

được từ mẫu tăm bông phệt dịch âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q có ADN 

nhiễm sắc thể Y; kiểu Gen và ADN được lưu trữ theo quy trình chuyên môn 

hiện hành.  

Căn cứ vào kết luận giám định pháp y về ADN số: ADN 156/2021/TTPY 

ngày 08/12/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa. Ngày 23/12/2021 Cơ 

quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh 

Thanh Hóa so sánh ADN trên 10 sợi tóc của Bùi Khắc L có trùng khớp với 
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ADN nhiễm sắc thể Y thu được từ mẫu tăm bông phệt dịch âm đạo của cháu Lê 

Thị Thảo Q không. Ngày 04/01/2022 Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận 

số: ADN 178/2021/TTPY kết luận: Mẫu ADN nhiễm sắc thể Y trên 10 sợi tóc 

của Bùi Khắc L trùng khớp ADN nhiễm sắc thể Y thu được từ mẫu tăm bông 

phệt dịch âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q. 

Kèm theo kết luận giám định, Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa hoàn trả 

у lại cho Cơ quan điều tra 10 sợi tóc của Bùi Khắc L và mẫu tăm bông phệt dịch 

âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q, hiện số mẫu vật trên đang được bảo quản tại 

Kho vật chứng Công an huyện Quảng Xương. 

 Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng 

Xương đã tiến hành thông báo cho Bùi Khắc L và cháu Lê Thị Thảo Q. Sau khi 

nhận thông báo L hoàn toàn thống nhất với kết luận giám định và không thắc 

mắc gì.  

Số vật chứng của vụ án là 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có 10 

sợi tóc của Bùi Khắc L; 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có mẫu tăm 

bông phệt dịch âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q sau khi án có hiệu lực pháp luật 

cần tịch thu tiêu hủy.  

            Tại bản cáo trạng số 43/CTr - VKS  ngày 01/3/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quảng Xương truy tố bị cáo Bùi Khắc L về tội: “Giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 145 của 

BLHS. 

          Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo như cáo trạng đã nêu và đề nghị HĐXX áp 

dụng khoản 1 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 

38 của BLHS xử phạt bị cáo Bùi Khắc L từ 24 đến 27 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt đi thi hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

         Về dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường 

tổn thất tinh thần cho cháu Q nên không xem xét. 

         Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong bên trong 

có 10 sợi tóc của Bùi Khắc L và 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có 

mẫu tăm bông phệt dịch âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q. 

          Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

          * Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Lê Thị Thảo Q: 

Thống nhất với cáo trạng cũng như quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm 

sát. Đề nghị HĐXX xem xét đánh giá khách quan, đầy đủ, chính xác về hành vi 

phạm tội của bị cáo cũng như hậu quả của hành vi này để quyết định một mức 

hình phạt nghiêm minh để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã 

hội. Về dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại và gia đình bị hại có văn bản không 

yêu cầu bị cáo bồi thường nên đề nghị HĐXX ghi nhận. 
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            Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận gì 

với đại diện Viện kiểm sát. Lời sau cùng bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Quảng Xương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người 

bị hại,  người làm chứng, biên bản hiện trường, kết luận giám định cùng các tài 

liệu khác phản ánh trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở chứng minh: Vào khoảng 22 giờ 

ngày 24/11/2021, tại phòng 301, tầng 3 nhà nghỉ Thanh Bình ở thôn Thạch Tiến, 

xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Khắc L đã thực 

hiện hành vi giao cấu với cháu Lê Thị Thảo Q - sinh ngày 21/7/2007 ở phường 

C, thị xã Nghi Sơn. Tính đến ngày 24/11/2021 thì cháu Q mới 14 tuổi 07 tháng 

03 ngày. 

           Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của bị cáo đủ dấu hiệu 

cấu thành tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tội danh và 

khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 145 của BLHS. Vì vậy Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương truy tố bị cáo về tội: “Giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”  theo khoản 1 Điều 145 của BLHS là đúng 

người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Đánh giá tính chất của vụ án:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được 

bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em. Bị cáo là người đã thành 

niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật, nhưng do xem thường pháp luật, suy thoái về đạo đức, lối sống. 

Hành vi của bị cáo đã thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm sự phát triển 

bình thường về tâm sinh lý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, gây tác hại 
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đến sự phát triển đạo đức, nhân cách và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bị 

hại.  

Vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác 

dụng giáo dục và phòng ngừa chung.  

 [4] Xét về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm 

hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo là người có nhân thân xấu đang bị Cơ quan 

CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khởi tố và áp dụng biện pháp 

ngăn chặn bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã bị xét 

xử nhiều lần nhưng sau khi chấp hành xong bản án không lấy đó làm bài học để 

tự cải tạo, sửa chữa trở thành người có ích cho gia đình và xã hội mà lại tiếp tục 

có hành vi phạm tội. Bị cáo đang có 04 tiền án được xác định là đã tái phạm, 

chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên lần phạm 

tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm 

h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, thấy rằng quá trình điều tra, 

truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS.  

Do đó khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.  

         [5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

          [6] Về dân sự: Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường 

tổn thất tinh thần cho cháu Q. 

          [7] Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong bên 

trong có 10 sợi tóc của Bùi Khắc L và 01 (một) phong bì niêm phong bên trong 

có mẫu tăm bông phệt dịch âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q. 

          [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của BLHS. Điểm c khoản 1 Điều 47;  điểm a khoản 2 Điều 

106; Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật TTHS. Điểm a khoản 1 Điều 3; 

khoản 1 Điều 21; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng Án phí và Lệ phí Tòa án; Mục 1, Phần I Danh mục 

án phí Tòa án. 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Khắc L phạm tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 

đến dưới 16 tuổi”. 

- Xử phạt: Bị cáo Bùi Khắc L 24(Hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt đi thi hành án. 
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          - Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

          - Về dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện của đại diện gia đình bị hại không 

yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu Q. 

           - Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong bên 

trong có 10 sợi tóc của Bùi Khắc L và 01 (một) phong bì niêm phong bên trong 

có mẫu tăm bông phệt dịch âm đạo của cháu Lê Thị Thảo Q. 

          (Toàn bộ số vật chứng trên đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Quảng Xương theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

26/4/2022). 

 - Án phí: Bị cáo Bùi Khắc L phải nộp 200.000đ án phí HSST. 

        Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo phần 

bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình 

bảo vệ trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại và người đại diện 

hợp pháp cho bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hóa;                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND H Quảng Xương;                                                                         (Đã ký) 

- THADS huyện Quảng Xương; 

- Công an huyện Quảng Xương; 

- Bị cáo; 

- Bị hại và đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Người BVQLIHP của bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                               

                                                                                       Đào Thị Thu Thủy 
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